
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK   SỐ TIỀN   GHI CHÚ 

1 392074 Hoàng Thị Phương 3920 1,750,000  
 Sai tên chủ 

tài khoản 

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK   SỐ TIỀN   GHI CHÚ 

1 360121 Nguyễn Thị Cẩm Chi 3601 2,000,000  

2 361068 Nguyễn Minh Châu 3610 2,000,000  

3 361168 Phạm Thuý Ngọc 3611 2,000,000  

4 361369 Dương Thị Thanh Nhàn 3613 2,000,000  

5
361412 Nguyễn Thị Vân Anh 3614 2,000,000  

 Tài khoản đã 

bị đóng 

6 361520 Nguyễn Thị Lan Anh 3615 2,000,000  

7 361568 Lục Thị Minh Lý 3615 2,000,000  

8
361823 Lê Hoàng Đạt 3618 840,000     

 Sai tên chủ 
tài khoản 

9 370855 Nguyễn ánh Phượng 3708 2,000,000  

10 370857 Cao Thị Diệp 3708 2,000,000  

11 371033 Nguyễn Thị Kim Ngân 3710 2,000,000  

12 371368 Nguyễn Thị Hiền 3713 2,000,000  

13 371677 Phạm Văn An 3716 2,000,000  

14 372115 Nguyễn Thị Diệu Linh 3721 1,750,000  

15 372506 Phạm Thu Trang 3725 840,000     

16 380223 Phạm Thu Hiền 3802 1,750,000  

17 380326 Nguyễn Thị Hương 3803 1,750,000  

18 380337 Nguyễn Thu Hương 3803 1,750,000  

19 380448 Phạm Thu Hoài 3804 2,000,000  

20 381005 Bùi Thị Thảo 3810 1,750,000  

21 381026 Nguyễn Thị Thư 3810 1,750,000  

22 381104 Nguyễn Thị Huyền Quyên 3811 1,750,000  

23 381114 Bế Hứa Minh Huyền 3811 1,750,000  

24 381115 Tạ Thị Phương Hiên 3811 2,000,000  
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25 381119 Tạ Thu Trang 3811 2,000,000  

26 381123 Vũ Thị Huyền Trang 3811 1,750,000  

27 381126 Nguyễn Thị Thủy 3811 1,750,000  

28 381127 Lê Thị Linh 3811 1,750,000  

29 381128 Phạm Thị Thu Trang 3811 2,000,000  

30 381137 Hồ Thị Giang 3811 1,750,000  

31 381205 Hà Cẩm Thương 3812 1,750,000  

32 381214 Hoàng Thị Chi 3812 1,750,000  

33 381232 Lê Thị Liễu 3812 2,000,000  

34 381234 Nguyễn Thị Như Hoa 3812 1,750,000  

35 381236 Vũ Thị Như 3812 1,750,000  

36 381237 Phan Thị Thu Thủy 3812 1,750,000  

37 381313 Dương Thị Thảo Diễm 3813 1,750,000  

38 381347 Hoàng Thị Hạnh 3813 1,750,000  

39 381351 Lê Thị Linh Trang 3813 2,000,000  

40 381402 Bùi Ngọc Quỳnh 3814 1,750,000  

41 381418 Sằm Thị Huệ 3814 1,750,000  

42 381438 Nguyễn Thị Phương Thảo 3814 2,000,000  

43 381447 Lê Thị Như Quỳnh 3814 1,750,000  

44 381455 Lê Thị Hoài 3814 1,750,000  

45 381508 Nguyễn Linh Trang 3815 1,750,000  

46 381510 Lưu Thị Quỳnh Nga 3815 1,750,000  

47 381522 Phạm Thị Din 3815 1,750,000  

48 381528 Nguyễn Thị Phương Hằng 3815 1,750,000  

49 381535 Nguyễn Thị Hương Liên 3815 1,750,000  

50 381540 Hoàng Thị Phương Linh 3815 2,000,000  

51 381543 Lê Thị Mai Ngọc 3815 1,750,000  

52 381548 Nguyễn Thị Lan Hương 3815 1,750,000  

53 381555 Lưu Thị Thu Hà 3815 1,750,000  

54 381604 Nguyễn Thị Vân 3816 1,750,000  

55 381608 Nguyễn Thị Hải 3816 1,750,000  

56 381613 Phan Thị Thanh Tâm 3816 1,750,000  
 Sai tên chủ 

tài khoản 

57 381614 Ma Kiều Diễm 3816 1,750,000  

58 381647 Ninh Thị Ngọc 3816 2,000,000  

59 381725 Sỹ Thị Bích 3817 1,750,000  

60 381728 Nguyễn Thị Phương Huê 3817 1,750,000  

61 381744 Hoàng Thị Lan 3817 1,750,000  

62 381807 Đào Nhật Mỹ 3818 2,000,000  

63 381821 Bùi Thị Hằng 3818 1,750,000  

64 381834 Nguyễn Hà Trang 3818 1,750,000  

65 381838 Dương Thị Hồng 3818 2,000,000  

66 381839 Trần Hương Giang 3818 1,750,000  

67 381841 Đỗ Thị Hải Anh 3818 1,750,000  



68 381852 Lương Ngọc Mai 3818 2,000,000  

69 381908 Vũ Thị Tình 3819 1,750,000  

70 381913 Hồ Thu Uyên 3819 2,000,000  

71 382003 Lại Thị Giang 3820 1,750,000  

72 382004 Tạ Khánh Duy 3820 1,750,000  

73 382013 Mã Thị Gấm 3820 1,750,000  

74 382026 Nguyễn Thị Mỹ Linh 3820 1,750,000  

75 382066 Phạm Thị Na 3820 1,750,000  

76 382124 Vũ Thị Huyền Trang 3821 1,750,000  

77 382125 Nguyễn Minh Tuấn 3821 1,750,000  

78 382204 Nguyễn Như Phương 3822 1,750,000  

79 382259 Lê Mai Trang 3822 1,750,000  

80 382302 Đào Trà My 3823 2,000,000  

81 382305 Bùi Ngọc Huyền 3823 2,000,000  

82 382349 Hoàng Thị Ngọc Anh 3823 2,000,000  

83 382407 Nguyễn Thị Thu Thảo 3824 2,000,000  

84 382422 Trần Phương Thuý 3824 2,000,000  

85 382450 Nguyễn Diệu My 3824 2,000,000  

86 382459 Hà Thị Hằng 3824 2,000,000  

87 382466 Nguyễn Thị Kim Tuyến 3824 2,000,000  

88 382470 Nguyễn Thị Thi 3824 2,000,000  

89 382476 Phạm Phương Chi 3824 2,000,000  

90 382505 Đặng Thị Yến 3825 2,000,000  

91 382507 Nguyễn Sinh Tú 3825 2,000,000  

92 382533 Phan Thị Hà Trang 3825 2,000,000  

93 382567 Nguyễn Thị Thùy Dương 3825 2,000,000  

94 382573 Đinh Thu Hà 3825 2,000,000  

95 382607 Ngô Thu Hà 3826 2,000,000  
 Sai tên chủ 

tài khoản 

96 382621 Nguyễn Thị Mai Chi 3826 2,000,000  

97 382624 Nguyễn Văn Chính 3826 2,000,000  

98 382638 Nguyễn Thị Thu Hiền 3826 2,000,000  

99 382651 Lê Anh Ngọc 3826 2,000,000  

100 382808 Trần Thị Hiền 3828 2,000,000  

101 382817 Quách Lê Trang 3828 2,000,000  

102 382872 Trần Thùy Dương 3828 2,000,000  

Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lai giao dịnh có số tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam (K36, K37, K38), Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (K39) cho phòng Tài
chính Kế toán trước ngày 12/6/2015 để làm thủ tục chuyển tiền học bổng ra ngân hàng. Quá thời
hạn trên, Phòng Tài chính Kế toán sẽ dừng chuyển tiền học bổng và sinh viên tự chịu trách
nhiệm.



Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


